
TÊN MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN CHO XÂY DỰNG HỌC KỲ 5
MÃ MÔN HỌC :  EE-341 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 12/05/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 162223360 NGUYỄN TẤN BÌNH K16XDC1 8 8 8 4 5.8 Nàm pháøy Taïm

2 162223365 NGUYỄN HẢI ĐĂNG K16XDC1 9 8 9 5 6.7 Saïu pháøy Baíy

3 162226432 CAO TRUNG HIẾU K16XDC1 4 0 0 LP 0.0 Khäng

4 162226637 HOÀNG ĐỨC TUẤN K16XDC1 8 8 4 LP 0.0 Khäng

5 162226923 TĂNG THỊ XUÂN THẢO K16XDC1 8 8 9 5 6.5 Saïu pháøy Nàm

6 162123065 TRẦN THÁI QUANG K16XDC2 8 8 8 4 5.8 Nàm pháøy Taïm

7 162223375 TRẦN HẢI HÀO K16XDC2 7 7 3 4 4.8 Bäún pháøy Taïm

8 162223382 TRẦN ĐÌNH HOÀN K16XDC2 5 7 6 6 6.0 Saïu

9 162223395 LÊ ĐỨC KHÔI K16XDC2 9 8 6 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

10 162223396 NGUYỄN HỒNG LÊ K16XDC2 7 7 7 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

11 162223397 NGUYỄN VĂN LINH K16XDC2 7 7 4 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

12 162223399 ĐỖ HOÀNG LONG K16XDC2 8 8 5 5 5.9 Nàm pháøy Chên

13 162223414 HUỲNH XUÂN THƯỞNG K16XDC2 7 7 8 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

14 162223416 LÊ VĂN TỚI K16XDC2 6 7 6 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

15 162223418 QUÁN THÀNH TRUNG K16XDC2 7 7 6 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

16 162223420 TRẦN QUÝ TỨ K16XDC2 7 7 8 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

17 162226431 NGUYỄN VĂN HẢI K16XDC2 5 7 7 V 0.0 Khäng

18 162227086 HOÀNG NHƯ NGỌC K16XDC2 8 7 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

1 0338 THÁI MINH VIỆT K13XDD 8 8 4 7 6.9 Saïu pháøy Chên

2 5105 NGUYỄN HỮU ĐỨC K16XCD 7 7 5 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

3 5148 NGUYỄN QUANG NGUYÊN K16XCD 6 0 6 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16XDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 81%

Số sinh viên nợ 19%
TỔNG CỘNG : 100%
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